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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu
Sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ trên thế giới cũng như nước ta hiện nay, đòi hỏi chúng ta có một đội ngũ cán bộ khoa học trẻ có tài năng trí tuệ đảm nhiệm trọng trách đưa đất nước tiến lên tránh nguy cơ tụt hậu và đuổi kịp các nước trên thế giới. Muốn làm được điều đó, việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài phải được bắt đầu quan tâm ngay từ bậc tiểu học, vì đây là "cái nôi" tri thức đầu tiên và là bậc học quan trọng đặt nền móng cho sự hình thành nhân cách của mỗi học sinh. Toán học có vị trí đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu đó. Với tư cách là một khoa học nghiên cứu về một mặt của thế giới hiện thực, toán học có một hệ thống kiến thức cơ bản và phương pháp nhận thức cần thiết cho đời sống và lao động. Đó là công cụ không thể thiếu được để học các môn học khác và nhận thức thế giới xung quanh. Việc bồi dưỡng năng lực học tập môn toán ở tiểu học là một nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt.
Môn toán ở bậc tiểu học với mỗi lớp có một vị trí và nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Đặc biệt giai đoạn cuối của bậc tiểu học vừa có nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học cho học sinh, vừa tạo cơ sở cho học sinh có thể tiếp tục học lên trung học cơ sở, vừa chuẩn bị kĩ năng cần thiết để các em bước vào cuộc sống lao động. Do đó ở giai đoạn này, việc dạy và học môn toán vừa phải quan tâm đến hệ thống hóa, khái quát hóa nội dung học tập, vừa phải chú ý đáp ứng nhu cầu cuộc sống để học sinh dễ dàng thích nghi khi vào đời.
Từ lớp 1 đến lớp 4, học sinh tiểu học chỉ sử dụng tập số tự nhiên và số hữu tỉ không âm (phân số). Trước yêu cầu của thực tiễn, số thập phân đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình lớp 5 ở chương II. Số thập phân được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống và sinh hoạt. Bởi vậy, nó chiếm vị trí rất quan trọng trong chương trình môn toán ở lớp 5 và môn toán ở tiểu học nói chung. Không chỉ hình thành khái niệm số thập phân cho học sinh, người giáo viên còn hướng dẫn các em viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân và những quy tắc thực hành bốn phép tính trên số thập phân
Như vậy, để hoàn thành nhiệm vụ trên, người giáo viên phải hiểu kĩ và nắm vững bản chất của những khái niệm mà mình truyền thụ cho học sinh. Nhưng qua thực tế, ta thấy rằng khi dạy số thập phân có giáo viên tiểu học thực sự không nắm được mối quan hệ giữa số tự nhiên, phân số và số thập phân.
Có giáo viên không biết khi dạy phân số là đang dạy về số hữu tỉ không âm. Điều đó dẫn đến tình trạng học sinh tiếp nhận chủ đề “số thập phân” cũng không hiểu kĩ và dường như là nắm vấn đề một cách máy móc.
Khắc phục tình trạng trên chính là giúp giáo viên và học sinh có những nhận biết đúng đắn về số thập phân.
Trong những năm gần đây, tôi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5. Trong chương trình Toán 5 có chương “Số thập phân. Các phép tính với số thập phân” là một trong những nội dung kiến thức cơ bản, nền tảng của chương trình toán lớp 5. Khi học chương này, các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện các phép tính với số thập phân. Vì vậy, để phần nào giúp các em bớt khó khăn khi học chương này, tôi đã chọn đề tài: “Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh khi học các phép tính với số thập phân”
1. Cơ sở lí luận
Như chúng ta đã biết, tổng và tích của hai số tự nhiên bất kì là một số tự nhiên. Trong khi đó, thương của hai số tự nhiên không phải lúc nào cũng là một số tự nhiên. Chẳng hạn 4 : 5 hoặc 17 : 9…
Trong thực tế, tập số tự nhiên không đủ để biểu diễn số đo của nhiều phép đo đại lượng. Ví dụ như khi đo chiều dài của một lớp học được 6 m 2 dm 7 cm thì dùng đơn vị là mét sẽ không biểu diễn được số đo bằng một số tự nhiên.
Giáo trình lí thuyết số giúp chúng ta phương pháp mở rộng tập hợp số tự nhiên cùng với các phép toán và quan hệ thứ tự giữa chúng để khắc phục những hạn chế nêu trên đây.
Để dạy tốt chủ đề các phép tính với số thập phân, giáo viên cần phải nắm chắc những cơ sở toán học sau:
a. Phân số thập phân
Định nghĩa: Phân số    gọi là phân số thập phân khi và chỉ khi mẫu số b là lũy thừa của 10 với số mũ là số tự nhiên, nghĩa là b = 10 k      k N
Ví dụ:  ;   ;   ;   là những phân số thập phân.
* Từ “phân số” trong định nghĩa được hiểu là cặp sắp thứ tự.
Phân số    đó chính là cặp sắp thứ tự (a, b)   N x N *
       * Mỗi số tự nhiên đều có thể biểu diễn được dưới dạng một phân số thập
 a =  
* Trong thực tế có nhiều phân số không phải là phân số thập phân nhưng nó lại tương đương với một phân số thập phân khác, chẳng hạn: 
  =   ;    =   ;    = …

Định lí dưới đây cho ta tiêu chuẩn để nhận biết xem một phân số cho trước có tương đương với một phân số thập phân nào đó hay không? 
Định lí:  Để phân số tối giản  tương đương với một phân số thập phân nào
đó, điều kiện cần và đủ là mẫu số q không có ước nguyên tố nào khác 2 và 5.
b. Số thập phân
Định nghĩa: Một số hữu tỉ không âm r được gọi là một số thập phân khi và chỉ khi r có thể biểu diễn được dưới dạng một phân số thập phân
* Ví dụ: số hữu tỉ không âm   r = c (  ) = {   ;   ;  …}
[bookmark: _Hlk130331516]Như vậy, mỗi phân số   ;    hoặc   ... là một đại diện của r. 
Những phân số như thế gọi là biểu diễn được dưới dạng số thập phân
Vậy r là một số thập phân.
* Mỗi số tự nhiên a đều biểu diễn được dưới dạng một phân số thập phân, do đó mỗi số tự nhiên là một số thập phân.
Như vậy ta có N  Q +10     Q+
c. Các phép toán trên số thập phân
Vì Q +10      Q + cho nên các phép toán trong Q+10 được định nghĩa trên cơ sở các phép toán trong Q+.
2. Cơ sở thực tiễn
Qua dự giờ thăm lớp kết hợp phỏng vấn một số bạn đồng nghiệp, tôi nhận thấy rằng trong quá trình giảng dạy về các phép tính trên số thập phân, một số giáo viên chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu bài dạy. Giáo viên thường phụ thuộc nhiều vào sách giáo khoa và sách giáo viên. Giáo viên thường dạy theo đúng sự hướng dẫn trong sách giáo viên, hoàn toàn không có sự sáng tạo, linh hoạt. Vì vậy dẫn đến thực trạng học sinh tiếp thu kiến thức mới một cách thụ động, thiếu sáng tạo, không hiểu sâu được vấn đề nên thao tác thực hiện phép tính còn lúng túng, sai sót.
Chẳng hạn: 
* Khi dạy về phép cộng số thập phân, giáo viên chưa khắc sâu cho học sinh ý nghĩa của từng vị trí của chữ số nên khi đặt tính theo cột dọc, các em thường đặt không chính xác và điểm mấu chốt là do dấu phẩy không đặt thẳng cột.
Ví dụ đối với những bài tập sau: Đặt tính rồi tính:
a) 73,21 + 6,934
b) 13,5 + 4,87 + 598
Các em thường đặt tính sai như sau:
 (
+
)a) 73,21                          b)        13,5        
 	   6,934                                +    4,87
 						        5 98
* Khi dạy về nhân số thập phân, giáo viên chưa khắc sâu cho học sinh việc xác định vị trí dấu phẩy ở tích nên khi học sinh thực hiện phép nhân hai số thập phân hoặc nhân số thập phân với số tự nhiên, các em thường mắc sai lầm, đó là không đặt dấu phẩy ở tích. 
* Khi dạy về chia số thập phân, giáo viên chưa khắc sâu cho học sinh hiểu bản chất của các thao tác trong quá trình tính toán. Vì vậy, học sinh thường quên gạch dấu phẩy, thiếu dấu phẩy ở thương, thêm thiếu chữ số 0 ở số bị chia…
II. Mục đích nghiên cứu:
	Nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích giúp giáo viên và học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo hơn khi tìm dữ liệu phù hợp với thực tế cuộc sống xung quanh, không bị áp đặt bởi các cách tiếp cận với các phép tính với số thập phân như trong sách giáo khoa, giúp học sinh chủ động tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân.
III. Đối tượng, phạm vi và kế hoạch nghiên cứu:
 -  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc hình thành các phép tính với số thập phân cho học sinh lớp 5.
- Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng: HS lớp 5 tại trường Tiểu học Kim Đồng.
- Thời gian nghiên cứu: Năm học 2022-2023.



PHẦN II. NỘI DUNG
A. LÍ LUẬN CỦA VIỆC DẠY HỌC VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
1. Yêu cầu về nội dung
Học sinh có kĩ năng tốt về cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Giải thành thạo các bài toán đơn, toán hợp có các số thập phân và đặc biệt là làm tốt dạng bài về tỉ số phần trăm.
2. Phương pháp
Mỗi phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân đều được hình thành trên nguyên tắc chung là: Dựa trên một bài toán thực tế, thường là các bài toán đơn  có số liệu là các số đo độ dài, số do khối lượng......Những bài toán đơn đặt vấn đề hình thành phép tính cộng, trừ , nhân, chia để học sinh thấy rằng trong thực tế có phép tính đó. Các phép tính đơn đặt vấn đề hình thành phép tính trừ (hoặc phép tính chia) số thập phân đều là những bài toán ngược với các bài toán hình thành phép cộng (hoặc phép nhân) nhằm làm rõ mối quan hệ xuôi ngược lẫn nhau giữa hai phép tính này.
Việc xây dựng quy tắc đối với 4 phép tính trên số thập phân đều được hình thành theo các bước sau:
- Chuyển các phép tính với số thập phân về các phép tính với số tự nhiên (bằng cách đổi đơn vị đo), hoặc về các trường hợp tính với số thập phân đã biết để tìm ra kết quả
- Đưa kết quả trở lại đơn vị đo ban đầu, so sánh và phân tích kết quả để rút ra kết luận.
- Điền kết quả (là số thập phân) vào phép tính đã hình thành ban đầu.
- Rút ra quy tắc tính.
B. THỰC TRẠNG TRONG VIỆC DẠY CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆN NAY
1. Việc dạy của giáo viên
Giáo viên còn phụ thuộc nhiều vào sách giáo khoa và sách hướng dẫn 
- Giáo viên thường đưa ra bài toán dẫn có sẵn trong SGK có các yếu tố là đơn vị đo độ dài, khối lượng 
- Cho học sinh nêu phép tính giải
- Gợi ý để học sinh đổi các số đo ra số tự nhiên và thực hiên phép tính với số
- Đổi kết quả tìm được ra số đo ban đầu 
- Hướng dẫn cách đặt tính trực tiếp.
2. Việc học của học sinh 
Vì hầu như bài nào giáo viên cũng dạy trình tự các bước như sách giáo khoa, số liệu cũng lấy sẵn trong SGK nên học sinh thường xem trước bài trong sách giáo khoa và lặp lại những điều y như sách giáo khoa viết. Học sinh lười suy nghĩ để tìm ra hướng khác giải quyết vấn đề, hoặc rụt rè, thiếu tự tin, không dám tin vào cách giải quyết vấn đề khác với cách giải quyết trong sách giáo khoa.
C. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG NHẰM GIÚP HỌC SINH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO KHI HỌC CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN.
Theo tôi, cách dạy như vậy là có phần áp đặt. Học sinh tìm ra kiến thức mới luôn luôn phải đi theo một lối mòn: từ phép tính với số tự nhiên để đến với phép tính số thập phân. Vì vậy không phát huy được tính sáng tạo, khả năng tư duy và không khai thác được vốn kiến thức mà các em đã có.
Để khắc phục tình trạng trên, khi dạy các phép tính với số thập phân, tôi đã dạy như sau:
I. DẠY PHÉP CỘNG SỐ THẬP PHÂN:
Để dạy Phép cộng số thập phân, tôi cho các con đưa ra tình huống từ thực tế cuộc sống. Lấy chính tình huống mà học sinh đưa ra để làm ngữ liệu cho ví dụ. Điều đó giúp cho học sinh hứng thú trong học tập vì được lấy chính ví dụ mà mình đưa ra, đồng thời tránh được việc học sinh phụ thuộc vào các cách tính trong sách giáo khoa, không phát huy được sự sáng tạo của các em.
Để phục vụ cho việc này, trước tiên tôi khảo sát khoảng cách từ nhà đến trường của học sinh bằng cách nhờ cha mẹ học sinh hỗ trợ đo độ dài các đoạn đường từ nhà đến trường của học sinh, giao bài tập cho học sinh ghi lại độ dài những đoạn đường đó.
Ở phần khởi động của tiết học, tôi đã cho một số học sinh nêu độ dài các đoạn đường từ nhà đến trường. Từ đó chọn số liệu của một học sinh có đi hai đoạn đường để làm dữ liệu: 
Ví dụ: Đường từ nhà em đến trường phải đi qua hai đoạn đường: đoạn thứ nhất dài 1,24 km, đoạn đường thứ hai dài 1,38 km. Hỏi đường từ nhà em tới trường dài bao nhiêu ki-lô- mét?
- GV hướng dẫn học sinh biểu diễn đoạn đường từ nhà đến trường bằng sơ đồ đoạn thẳng:
                                                        ? km
         Nhà                                                                                   Trường
                                           1,24 km                 1,38 km
Học sinh nêu phép tính để tìm độ dài từ nhà đến trường:
1,24 + 1,38 =? (km)
- Học sinh thảo luận nhóm để tính kết quả phép tính này 
Trong quá trình các cháu thảo luận nhóm, tôi đi quan sát để phát hiện các cách tính của từng nhóm, đồng thời động viên các nhóm tìm cách tính khác để phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có thể có cháu đã được người nhà dạy cho cách đặt tính trực tiếp, có thể có cháu đọc sách giáo khoa và tìm kết quả bằng cách đổi đơn vị đo, cũng có thể có cháu đổi đơn vị đo ra phân số 
- Tôi cho nhóm tính kết quả bằng cách đặt tính trực tiếp lên bảng trình bày trước vì bao giờ học sinh cũng tập trung quan sát cách làm của nhóm đầu tiên được trình bày nhất.
   1,24 
+  1,38
 	   2,62 
- Cho các nhóm khác kiểm tra kết quả của nhóm thứ nhất bằng các cách khác nhau:
+ Cách 1: Đổi 1,24 km = 124 dam
		1,38km = 138 dam
 	   124 
+  138
    262 (dam) 
+ Cách 2: 1,24 + 1,38 =    +     =   ( km) = 2,62 km
- Từ đó học sinh đi đến kết luận: kết quả của nhóm đầu tiên là đúng.
- Cho các em nhận xét xem cách nào tính kết quả nhanh hơn để thấy được với cách đổi đơn vị đo hay đổi ra phân số thập phân đều rất rườm rà, mất thời gian. Từ đó thấy được sự ưu việt của cách đặt tính trực tiếp.
- Học sinh nêu cách đặt tính và cách thực hiện phép tính.
- Học sinh so sánh cách cộng 2 số tự nhiên và cách cộng 2 số thập phân có gì giống và khác nhau.
Từ đó các em thấy cách đặt tính và thực hiện 2 phép tính giống nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ: một phép tính có dấu phẩy ở các số hạng và tổng, còn một phép tính thì không có.
   1,84                         184  
+  2,45                      + 245
   4,29                         429 
- Giáo viên chốt cho học sinh: vị trí các dấu phẩy của các số hạng phải thẳng cột nhau, khi đó các hàng sẽ thẳng cột nhau. Đây chính là mấu chốt của phép tính, cần được giáo viên hết sức quan tâm.
- Để củng cố lại một lần nữa cách đặt tính và thực hiện phép tính, tôi cho phép tính thứ hai không gắn với tên đơn vị đo và yêu cầu học sinh đặt tính và tính.
VD2: 15,9 + 8,75
Lúc này chính là lúc các em củng cố cách đặt tính và tính: Các chữ số cùng một hàng đặt thẳng cột nhau (vì ở ví dụ 2, số chữ số ở phần nguyên và phần thập phân của 2 số hạng không bằng nhau)
HS đặt tính:
   15,9 
+   8,75
   24,65
- Sau khi khẳng định cách đặt tính và thực hiện phép tính ở ví dụ 2 thì học sinh mới đi đến quy tắc cộng hai số thập phân như sách giáo khoa.
- Để học sinh dễ nhớ các thao tác thực hiện phép tính, tôi cho các em tự rút gọn quy tắc bằng một số từ chìa khóa: Đặt tính, cộng, dấu phẩy ở tổng.
- Vì cách thực hiện phép cộng là nền tảng, là tiền đề cho cách thực hiện phép trừ số thập phân nên khi củng cố bài, tôi cho học sinh một bài tập nhỏ dưới dạng trò chơi để nhận biết những lỗi sai mà học sinh hay mắc phải, đồng thời củng cố cách cộng số thập phân.
- Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng
Luật chơi: Giơ thẻ xanh nếu phép tính đúng, giơ thẻ đỏ nếu phép tính sai
 (
C)      372,9  
          +
    
79,1
           4520
) (
A)  57,9  
    
+
 
34,8
      92,7
) (
D)     39,726
           
+  
 5,27
         44,996
) (
B)      983  
          +
 
7,68
       17,51
)



Với những trường hợp sai thì khai thác học sinh xem vì sao sai để khắc sâu từng bước đặt tính và thực hiện phép tính 
Với cách dạy này, tôi đã đẩy vấn đề về phía học sinh để các em chủ động phát hiện ra tình huống có vấn đề trong thực tế cuộc sống, tự tìm cách giải quyết vấn đề đó dựa trên những kiến thức đã được học. Vì vậy, các em khắc sâu được cách đặt tính và cách tính, tránh được sự nhầm lẫn khi đặt phép tính.
II. DẠY PHÉP TRỪ SỐ THẬP PHÂN:
Dựa trên nền tảng của phép cộng, phép trừ cũng được dạy tương tự như phép cộng. 
- Ở khâu chuẩn bị, tôi cho học sinh tự đo chiều cao của mình ở nhà.
- Phần khởi động, tôi cho học sinh nêu chiều cao của mình, từ đó lấy số đo chiều cao của 2 học sinh để làm dữ liệu cho ví dụ:
VD1: Nam cao 1,56 m, Lan cao 1,32 m. Hỏi Nam cao hơn Lan bao nhiêu mét?
- Học sinh nêu phép tính để tìm Nam cao hơn Lan:
1,56 - 1,32 =? (m)
- Học sinh thảo luận nhóm để tìm kết quả phép tính này.
- Trong quá trình học sinh thảo luận nhóm, tôi đi quan sát để phát hiện các cách tính của từng nhóm, đồng thời động viên các nhóm tìm cách tính khác để phát huy tính sáng tạo của học sinh.
 - Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày cách đặt tính trực tiếp
 (
-
)          1,56
         1,32
                     0,24 (m)
Ở bước kiểm tra kết quả tính, ngoài các cách như đổi đơn vị đo, đổi ra phân số thập phân, tôi gợi ý HS dùng phép cộng để kiểm tra kết quả của phép trừ để khắc sâu phép trừ chính là phép tính ngược của phép cộng.
- Để củng cố lại một lần nữa cách đặt tính và thực hiện phép tính, tôi cho phép tính thứ hai không gắn với tên đơn vị đo và yêu cầu học sinh đặt tính và tính.
VD2: 45,8 – 19,26
- Lúc này chính là lúc các em củng cố cách đặt tính và tính: Các chữ số cùng một hàng đặt thẳng cột nhau (vì ở ví dụ 2, số chữ số ở phần nguyên và phần thập phân của 2 số hạng không bằng nhau)
- Học sinh đặt tính:
 (
-
)45,8
19,26
       26,54
- Đây là phép tính mà học sinh rất hay sai khi thực hiện bước trừ lần lượt từ phải sang trái: Các em thường hạ luôn chữ số 6 ở số bị trừ xuống giống như ở phép cộng.
- GV để cho các em tự nhận ra để trừ được thì phải viết 45,8 thành 45,80, khi đó các em sẽ không bị trừ sai nữa.
- Sau khi khẳng định cách đặt tính và thực hiện phép tính ở ví dụ 2 thì học sinh mới đi đến quy tắc trừ hai số thập phân như sách giáo khoa. 
- Để học sinh dễ nhớ các thao tác thực hiện phép tính, tôi cho các em tự rút gọn quy tắc bằng một số từ chìa khóa: Đặt tính, trừ, dấu phẩy ở hiệu 
- Để củng cố về cách đặt tính và thực hiện phép tính, cuối bài, tôi cho học sinh một bài tập nhỏ dưới dạng trò chơi: Ai nhanh ai đúng:
- Luật chơi: Giơ thẻ xanh nếu phép tính đúng, giơ thẻ đỏ nếu phép tính sai: 
 (
D)     39,726
           
- 
   5,72
         33,556
) (
C)      57,2  
          -
  
34,8
         22 4
) (
A)      36100  
          -
   
42,58
        318,42
) (
B)      247,19
          -      
52,367
        
194,837
)


Với những trường hợp sai thì khai thác học sinh xem vì sao sai để khắc sâu từng bước đặt tính và thực hiện phép tính.
Với cách dạy này, tôi đã đẩy vấn đề về phía học sinh để các em chủ động phát hiện ra tình huống có vấn đề trong thực tế cuộc sống, tự tìm cách giải quyết vấn đề đó dựa trên những kiến thức đã được học. Vì vậy, các em khắc sâu được cách đặt tính và cách tính, tránh được sự nhầm lẫn khi đặt tính và thực hiện phép tính.
III. DẠY PHÉP NHÂN SỐ THẬP PHÂN:
Dạy phép nhân số thập phân được dạy qua hai bước: nhân một số thập phân với một số tự nhiên và nhân một số thập phân với một số thập phân.
1. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
- Giáo viên nêu bài toán dẫn: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2 m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
- Học sinh nêu phép tính tìm chu vi hình tam giác: 1,2 x 3 =? (m)
- Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm kết quả phép tính 
- Học sinh trình bày cách tính: 
+ Nhóm 1: Đặt tính trực tiếp
   1,2
 X    3 
   3,6 ( m)
+ Các nhóm khác kiểm tra kết quả của nhóm 1:
- Cách 1: Đổi đơn vị đo: 1,2 m = 12 dm
 (
   
12
 X
 
  3 
   36 (d m)
)


				36 dm = 3,6 m
- Cách 2: 1,2 + 1,2 + 1,2 = 3,6 (m)
- Học sinh khẳng định kết quả của nhóm 1 là đúng.
- Nhận xét cách tính kết quả để thấy với cách cộng các số hạng bằng nhau, nếu số các số hạng nhiều thì việc tính toán rất rắc rối, mất thời gian. Với cách đổi đơn vị đo từ 1,2 m thành 12 dm để thực hiện phép tính với số tự nhiên, sau đó lại đổi kết quả 36 dm thành 3,6 m, làm như vậy không thuận tiên và mất thời gian. Từ đó thấy được sự ưu việt, thuận tiện của cách đặt tính trực tiếp.
-  Đại diện nhóm 1 trình bày cách nhân
- Học sinh so sánh hai phép nhân 1,2 x 3 và 12 x 3 để thấy cả hai phép nhân đều giống nhau về cách đặt tính và thực hiện phép tính, chỉ khác là ở phép nhân 1 số thập phân với một số tự nhiên có dấu phẩy ở tích, còn phép nhân số tự nhiên không có.
[bookmark: _Hlk130328083]- Cho HS nhận xét số chữ số phần thập phân của tích so với số chữ số phần thập phân của thừa số. Đây chính là mấu chốt của phép nhân một số thập phân với 1 số tự nhiên, giáo viên cần khắc sâu cho học sinh.
- Giáo viên nhắc lại một lần cách nhân
- Học sinh áp dụng thực hiện phép tính: 0,46 x 12
- Từ đó học sinh rút ra quy tắc nhân một số thập phân với 1 số tự nhiên:
+ Nhân như nhân các số tự nhiên.
+ Phần thập phân của 0,46 có hai chữ số, dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.
+ Để tránh tình trạng học sinh đánh dấu phẩy ở tích sai hoặc quên không đánh dấu phẩy ở tích, giáo viên cho học sinh so sánh số chữ số phần thập phân của thừa số thứ nhất với số chữ số phần thập phân của tích.
- Để học sinh dễ nhớ các thao tác thực hiện phép tính, tôi cho các em tự rút gọn quy tắc bằng một số từ chìa khóa: Đặt tính, đếm, dấu phẩy ở tích.
2. Nhân một số thập phân với một số thập phân.
- Dựa trên cơ sở các em đã biết nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên, giáo viên nêu bài toán dẫn từ chính thực tế lớp học: 
- Ở khâu chuẩn bị, tôi cho các em đo sẵn chiều dài và chiều rộng của lớp học.
VD1: Lớp học hình chữ nhật có chiều dài 7,2 m, chiều rộng 6,8 m. Hỏi diện tích của lớp học bằng bao nhiêu mét vuông?
- Học sinh nêu phép tính giải: 7,2 x 6,8 =? (m2)
- Học sinh thảo luận để tìm kết quả phép tính
+ Nhóm 1: đặt tính và thực hiện phép tính.
 (
           
7,2 
        X
 6,8
        576
      
432   
     48,96(m
2
)
)





- Học sinh kiểm tra kết quả phép tính bắng cách đổi đơn vị đo:
7,2 m = 72 dm
 (
           
72 
        X
 68
        576
      
432   
     4896(dm
2
)
)6,8 m = 68 dm





4896 dm2 = 48,96 m2
- Học sinh khẳng định kết quả phép tính là đúng. 
- Học sinh so sánh xem cách tính kết quả nào nhanh hơn, thuận tiện hơn để khẳng định với cách đổi số đo 7,2m và 6,8 m thành 72 dm và 68 dm để thực hiện phép tính với số tự nhiên, sau đó lại đổi kết quả 4896 dm2 thành 48,96 m2 là không thuận tiện và rất mất thời gian.
- Học sinh trình bày cách đặt tính và tính.
- Học sinh so sánh 2 phép nhân 72 x 68 và 7,2 x 6,8 để thấy được sự giống nhau về đặt tính, thực hiện phép tính. Chỉ khác ở chỗ một phép tính có dấu phẩy ở tích, còn một phép tính không có.
- Cho học sinh so sánh số chữ số ở phần thập phân của cả hai thừa số với số chữ số phần thập phân của tích. Phần này giáo viên cần khắc sâu cho học sinh vì đây chính là mấu chốt của phép nhân hai số thập phân và là bước học sinh hay bị sai sót, hay bị thiếu nhất.
- Để học sinh dễ nhớ các thao tác thực hiện phép tính, tôi cho các em tự rút gọn quy tắc bằng một số từ chìa khóa: Đặt tính, đếm, dấu phẩy ở tích.
- Cuối bài, để củng cố về cách đặt tính và thực hiện phép tính, cuối bài, tôi cho học sinh một bài tập nhỏ dưới dạng trò chơi: Ai nhanh ai đúng:
Luật chơi: Giơ thẻ xanh nếu phép tính đúng, giơ thẻ đỏ nếu phép tính sai
 Cho phép tính 4,23 x 1,24. Ba bạn đã thực hiện phép tính này. Con hãy giơ thẻ xanh nếu bạn làm đúng, giơ thẻ đỏ nếu bạn làm sai: 
 (
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        X
 1,24
       16,92
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1,23   
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Với phép tính sai, học sinh tiếp tục phát hiện nguyên nhân sai, từ đó khắc sâu các bước cơ bản của đặt tính và thực hiện phép nhân 2 số thập phân.
Như vậy, cũng xuất phát từ chính nhu cầu thực tế trong cuộc sống để học sinh phát hiện ra phép tính nhân số thập phân là có thực và cần thiết. Từ đó học sinh thấy được nhu cầu bức thiết phải học được cách nhân số thập phân, tự chủ động tìm cách thực hiện phép tính. 
IV. DẠY PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN:
Phép chia số thập phân được chia thành bốn bước chính: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên; chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân chia một số tự nhiên cho một số thập phân; chia một số thập phân.
1. Chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên
- Giáo viên đưa ra bài toán dẫn: 
VD1: Một sợi dây dài 8,4 m được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?
- Học sinh nêu phép tính giải:    8,4: 4 =? (m)
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để tìm kết quả phép tính. Trong quá trình học sinh thảo luận, giáo viên quan sát để phát hiện các cách tính kết quả khác nhau.
- Các nhóm trình bày cách tính. Giáo viên chọn nhóm đặt tính trình bày:
- Giáo viên đưa ra bài toán dẫn: Một sợi dây dài 8,4 m được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?
- Học sinh nêu phép tính giải:    8,4: 4 =? (m)
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để tìm kết quả phép tính. Trong quá trình học sinh thảo luận, giáo viên quan sát để phát hiện các cách tính kết quả khác nhau.
 (
  8,4     4
 0 4    2,1 (m)
    0
)- Các nhóm trình bày cách tính. Giáo viên chọn nhóm đặt tính trình bày




- Các nhóm khác kiểm tra kết quả: 
+ Cách 1: thử lại bằng phép nhân: 2,1 x 4 vì phép chia chính là phép tính ngược của phép nhân
 (
 
 
8 4     4
 0 4    21 (dm)
    0
   21 dm = 2,1 m
)+ Cách 2: Đổi 8,4 m = 84 dm



Đổi 21 dm = 2,1 m
- Học sinh khẳng định kết quả đúng và so sánh cách tìm ra kết quả nào nhanh và thuận tiện hơn. Từ đó khẳng định cách đặt tính trực tiếp là ngắn gọn, thuận tiện.
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)- Cho học sinh so sánh điểm giống và khác nhau giữa cách đặt tính và thực hiện hai phép tính để thấy 2 phép tính đều giống nhau về đặt tính và thực hiện chia. Chỉ khác nhau là 1 phép tính có dấu phẩy ở thương, còn 1 phép tính không có.



- Cho học sinh nhận xét xem khi nào thì điền dấu phẩy ở thương. Đây chính là mấu chốt của phép chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên. Vì vậy, bước này, giáo viên cần khắc sâu cho học sinh thấy bản chất của vấn đề khi ta lấy 4 chia cho 4 tức là ta đã lấy  chia cho 4 được   nên trước khi viết 1 ở thương cần điền dấu phẩy.
2. chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên, thương tìm được là một số thập phân.
- Khi hướng dẫn học sinh đặt tính và thực hiện phép tính 27: 4, giáo viên cần khai thác, khơi gợi để học sinh hiểu bản chất của việc chia tiếp số dư cho số chia. Số dư là 3, khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải được 30 thì 30 có gái trị là  và    chia cho 4 bằng . Vì vậy, chữ số 7 có giá trị là  nên trước khi viết chữ số 7 ta phải đánh dấu phẩy ở thương.
 (
 
27       4
  30    6,75 (m)
    20
      0
)7 nhân 4 bằng 28; 30  – 28 = 2, viết 2, ta lại thêm 0 vào sau chữ số 2 được 20, số 20 có giá trị là . và  chia cho 4 được viết chữ số 5 ở sau chữ số 7.




3. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
- Để thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân, học sinh cần được trang bị bổ trợ tính chất của phép chia.
Ngay ở phần khởi động, tôi đưa ra yêu cầu:
Tính rồi so sánh kết quả tính:
a) 25: 4 và (25 x 5): (4 x5)
b) 4,2: 7 và (4,2 x 10): (7 x 10)
c) 37,8: 9 và (37,8 x 100): (9 x 100 ) 
- Phân công cho mỗi tổ thực hiện 1 phần 
- Cho học sinh nhận xét về giá trị của thương khi nhân cả số bị chia và số chia với 1 số khác không. Từ đó rút ra tính chất: Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.
- Giáo viên nêu bài toán dẫn để học sinh thấy rằng trong thực tế có xảy ra phép chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 57 m2, chiều dài 9,5 m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?
- Học sinh nêu phép tính để tìm số đo chiều rộng của mảnh vườn: 
                                 57: 9,5 =? (m) 
- Giáo viên nêu vấn đề: Để tính được kết quả phép chia này, các con cần vận dụng tính chất của phép chia mà chúng ta vừa làm ở phần khởi động.
- Yêu cầu học sinh vận dụng tính chất này để thực hiện phép chia 57: 9,5.
Học sinh dễ dàng nhận ra để tính kết quả phép chia, cần nhân cả số bị chia và số chia với 10:
(57 x 10): (9,5 x 10) = 570: 95 = 6
Cũng có thể có em đặt tính trực tiếp
 (
570   9,5 
    0    6 (m)
)


Cho học sinh so sánh kết quả để khẳng định bạn làm đúng.
Giáo viên cần khắc sâu cho học sinh bản chất của các thao tác: thêm chữ số 0 vào bên phải số 57 chính là nhân 57 với 10; gạch dấu phẩy của 9,5 chính là nhân 9,5 với 10. Vậy ta nhân cả số bị chia và số chia với 10 nên thương không thay đổi.
Cho học sinh nhận xét mục đích của việc làm trên chính là làm mất dấu phẩy ở số chia hay đưa phép chia về dạng chia cho số tự nhiên
- Khi áp dụng thực hiện phép tính 99 : 8,25, giáo viên cũng cần khắc sâu bản chất của các thao tác thêm 2 chữ số 0 vào bên phải số bị chia, gạch dấu phẩy ở số chia chính là nhân cả số bị chia và số chia với 100.
- Ở phần củng cố, tôi cho các em một bài tập nhỏ dưới dạng trò chơi:
Cho phép tính 27 : 0,4. Có ba bạn thực hiện phép tính này. Giơ thẻ xanh nếu bạn làm đúng, giơ thẻ đỏ nếu bạn làm sai:
 (
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     20
       0 
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Với phép tính sai, yêu cầu học sinh nêu nguyên nhân sai để khắc sâu các thao tác tính.
4. Chia một số thập phân cho một số thập phân.
- Để thực hiện được phép chia, cần đưa phép chia về dạng chia cho số tự nhiên. Dựa trên tính chất đã học ở bài chia một số tự nhiên cho một số thập phân, ta đưa phép chia một số thập phân cho một số thập phân về dạng các phép chia đã học: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên hoặc chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
- Khi học sinh thực hiện phép chia 23,56 : 6,2, giáo viên cần khắc sâu cho học sinh bản chất của các thao tác: Gạch dấu phẩy ở 6,2 tức là nhân 6,2 với 10; dịch chuyển dấu phẩy của 23,56 sang phải 1 chữ số tức là nhân 23,56 với 10. Như vậy, ta đã nhân cả số bị chia và số chia với 10 nên thương không thay đổi.
D. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Trong năm học qua, với việc thực hiện một số đổi mới phương pháp khi dạy học sinh về phần các phép tính với số thập phân, tôi nhận thấy:
- Học sinh hứng thú, sôi nổi, tích cực tham gia tìm tòi, phát hiện tình huống có vấn đề xảy ra các phép tính với số thập phân, tích cực tìm kết quả phép tính và tham gia xây dựng bài.
- Các em chủ động hơn, chịu khó suy nghĩ, tìm tòi để tìm ra các cách giải khác nhau chứ không thụ động, phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa.
- Các em tự tin hơn khi trình bày ý kiến của mình.
- Trong quá trình dạy, tôi luôn luôn đặt phép tính với số thập phân bên cạnh phép tính với số tự nhiên để so sánh thấy sự giống và khác nhau giữa hai phép tính, từ đó khắc sâu bản chất của các thao tác tính toán. Vì vậy, học sinh nhớ lâu và nhớ nhanh các thao tác tính toán. Hiện tượng sai do thực hiện thiếu thao tác đã giảm hẳn.
- Học sinh tham gia tiết học thực nghiệm được chủ động làm việc, chủ động tìm ra kiến thức mới nên mức độ hào hứng học tập cao hơn hẳn học sinh ở lớp đối chứng. Các tiết học thực nghiệm diễn ra sôi nổi, vui tươi.
- Trong quá trình học tập, học sinh tự mình đưa ra đề bài, phân tích các yêu cầu của đề bài, xác định hướng nhiệm vụ cần hoàn thành, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó mà năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn để của học sinh được hình thành và phát triển. 
- Học sinh thích được chủ động làm việc, thích được thể hiện bản thân bằng cách tự đưa ra các vấn đề của chính bản thân mình, tự giải quyết các vấn đề do chính mình và các bạn đưa ra. Chính vì vậy, khi hoàn thành các nhiệm vụ học tập, các em đều rất phấn khởi, thích thú và tự tin. Kiến thức được chính các em tìm ra cùng với niềm vui, cảm giác chiến thắng bản thân sẽ được khắc sâu một cách tự nhiên, lâu dài.
PHẦN III.  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
  I- ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN VỀ NỘI DUNG
Vấn đề dạy số thập phân nói chung và dạy bốn phép tính với số thập phân nói riêng đối với học sinh tiểu học là vô cùng cần thiết và quan trọng. Nó góp phần xây dựng những kĩ năng tính toán chính xác, phát triển tư duy lo –gic, tạo điều kiện cho trẻ em học ở các cấp học sau.
Vì vậy, việc dạy học phần này phải được coi trọng hết sức, tránh việc dạy theo lối áp đặt, theo một lối mòn có sẵn, làm hạn chế sự sáng tạo, tìm tòi , hạn chế sự phát triển tư duy của trẻ. Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, tôi thấy một số bài học quan trọng cần quan tâm:
* Trước khi học về các phép tính với số thập phân, học sinh phải nắm thật chắc khái niệm về số thập phân, cấu tạo của số thập phân, đổi các đơn vị đo dưới dạng số thập phân.
* Học sinh phải có kĩ năng thực hiện thành thạo bốn phép tính với số tự nhiên, với phân số.
* Giáo viên cần khơi gợi hứng thú tìm tòi, suy nghĩ, sáng tạo của học sinh để đưa ra cách giải quyết vấn đề theo nhiều hướng khác nhau.
II- MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ VỚI CẤP TRÊN 
Chương số thập phân nói chung và bốn phép tính với số thập phân nói riêng là nền tảng quan trọng cho việc hình thành, củng cố và nâng cao kĩ năng tính toán của học sinh lớp 5. Vì vậy, tôi có một số kiến nghị về hệ thống bài tập trong sách giáo khoa như sau:
1- Đối với phép cộng: Nên cho tăng cường bài tập rèn luyện kĩ năng tính toán mà số chữ số phần nguyên và phần thập phân của hai số hạng không bằng nhau.
2- Đối với phép trừ : Nên có thêm bài tập rèn kĩ năng tính toán trong đó có phép 
tính 1 số thập phân trừ đi một số tự nhiên và ngược lại.
3- Đối với phép nhân: Nên tăng cường bài tập rèn kĩ năng tính toán mà thừa số thứ hai có 2,3 chữ số; thêm bài tập dạng tích phải viết thêm chữ số 0 ở đằng trước.
4- Đối với phép chia: Kĩ năng tính toán của học sinh trong phép chia thường rất chậm mà các bài tập trong sách giáo khoa hầu hết đều chỉ đưa về dạng chia cho số có 1 hoặc 2 chữ số đơn giản. Vì vậy, khi gặp các phép tính chia cho số có 3,4 chữ số, học sinh rất lúng túng, tính toán chậm. Do đó nên tăng cường cho học sinh rèn kĩ năng tính toán thông qua các bài tập chia cho số có 3, 4 chữ số. Dạng bài tập tìm thành phần chưa biết trong phép chia có dư không có nên khi học sinh gặp dạng này rất lúng túng. Dạng bài tập xác định số dư trong phép chia số thập phân cũng cần tăng thêm ở các tiết dạy chia một số thập phân cho một số tự nhiên; chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân; chia một số tự nhiên cho một số thập phân.   
5- Sau khi học xong mỗi phép tính, nên tăng cường thêm các tiết luyện tập để học sinh rèn luyện và nâng cao kĩ năng tính toán.
Vì năng lực có hạn, không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết trong quá trình giảng dạy, tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp để phần giảng dạy về các phép tính với số thập phân của tôi ngày càng hiệu quả, góp phần giúp các em học sinh bớt đi những khó khăn trong quá trình tính toán.
							Hà Nội ngày 4 tháng 4 năm 2023
                                                                                      Người viết

                                                                               Nguyễn Bích Thủy
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